DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương ban hành 
còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực Lao động – tiền lương
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Thông tư
	08/2020/TT-BLĐTBXH

ngày 15  tháng 10năm 2020
	Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.
	ngày 01 tháng 12 năm 2020
	

	2. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BLĐTBXH

ngày 12 tháng 10 năm 2020
	quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
	ngày 01 tháng 10 năm 2021.
	

	3. 
	Thông tư
	35/2020/TT-BGDĐT

ngày 01 tháng 10 năm 2020
	quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.
	20 tháng 11 năm 2020
	

	4. 
	Nghị định 
	104/2020/NĐ-CP

ngày 04 tháng 9 năm 2020
	sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
	04 tháng 9 năm 2020
	

	5. 
	Thông tư 
	06/2020/TT-BLĐTBXH

ngày 20 tháng 8 năm 2020
	Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
	05 tháng 10 năm 2020
	

	6. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BLĐTBXH

ngày 16 tháng 8 năm 2020
	Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.
	01 tháng 10 năm 2020
	

	7. 
	Nghị định
	88/2020/NĐ-CP

ngày 28 tháng 7 năm 2020
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
	15 tháng 9 năm 2020
	

	8. 
	Nghị định
	74/2020/NĐ-CP

ngày 01 tháng 7 năm 2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.
	15 tháng 8 năm 2020
	

	9. 
	Thông tư
	12/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
	02 tháng 8 năm 2020
	

	10. 
	Thông tư
	54/2020/TT-BTC 

ngày 12 tháng 6 năm 2020
	Thông tư quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
	12 tháng 6 năm 2020
	

	11. 
	Nghị quyết
	104/2020/QH14 

ngày 08 tháng 6 năm 2020 
	Gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức 
	08 tháng 6 năm 2020
	

	12. 
	Thông tư
	50/2020/TT-BTC

 ngày 01 tháng 6 năm 2020
	Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
	01 tháng 6 năm 2020.
	

	13. 
	Nghị định
	61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
	15 tháng 7 năm 2020
	

	14. 
	Nghị định
	58/2020/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 5 năm 2020
	Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
	15 tháng 7 năm 2020
	

	15. 
	Thông tư
	04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2020
	Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
	 10 tháng 7 năm 2020
	

	16. 
	Thông tư
	11/2020/TT-BGTVT 
ngày 21 tháng 5 năm 2020
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không.
	01 tháng 8 năm 2020
	

	17. 
	Quyết định
	15/2020/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 4 năm 2020
	Quyết định quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
	24 tháng 4 năm 2020.
	

	18. 
	Thông tư
	24/2020/TT-BTC 

ngày 13 tháng 4 năm 2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
	30 tháng 5 năm 2020.
	

	19. 
	Nghị định
	38/2020/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 4 năm 2020
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	20 tháng 5 năm 2020.
	

	20. 
	Quyết định
	12/2020/QĐ-TTg 
ngày 31 tháng 3 năm 2020
	Quyết định về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
	15 tháng 5 năm 2020
	

	21. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BGTVT

ngày 12 tháng 3 năm 2020
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.
	01 tháng 5 năm 2020.
	

	22. 
	Nghị định
	28/2020/NĐ-CP
ngày 01 tháng 3 năm 2020
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	15 tháng 4 năm 2020.
	

	23. 
	Nghị định
	27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
	15 tháng 4 năm 2020
	

	24. 
	Nghị định
	20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020
	Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
	01 tháng 4 năm 2020
	

	25. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2020
	Thông tư hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
	30 tháng 3 năm 2020
	

	26. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BLĐTBXH

ngày 10 tháng 02 năm 2020
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.
	26 tháng 3 năm 2020
	

	27. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BGDĐT 

ngày 05 tháng 02 năm 2020
	Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.
	23 tháng 3 năm 2020.
	

	28. 
	Nghị định
	14/2020/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 01 năm 2020
	Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
	15 tháng 3 năm 2020
	

	29. 
	Thông tư
	31/2019/TT-BLĐTBXH

 ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
	20 tháng 3 năm 2020.
	

	30. 
	Thông tư
	32/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
	01 tháng 6 năm 2020.
	

	31. 
	Thông tư
	34/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	15 tháng 02 năm 2020.
	

	32. 
	Thông tư
	35/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
	15 tháng 02 năm 2020.
	

	33. 
	Thông tư
	36/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Thông tư ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
	01 tháng 3 năm 2020.
	

	

	34.
	Thông tư
	41/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 12 năm 2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư số 19/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
	15 tháng 02 năm 2020
	

	35.
	Thông tư
	 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019
	Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
	15 tháng 2 năm 2020.
	

	36.
	Thông tư
	24/2019/TT-BLĐTBXH
ngày 24 tháng 12 năm 2019
	Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
	08 tháng 02 năm 2020.
	

	37
	Thông tư
	25/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 24 tháng 12 năm 2019
	Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; xây dựng, kiến trúc và dịch vụ.
	08 tháng 02 năm 2020.
	

	38
	Thông tư
	26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2019
	Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch vụ và chế biến.
	09 tháng 02 năm 2020
	

	39
	Thông tư
	27/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 12 năm 2019
	Thông tư quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật.
	09 tháng 02 năm 2020
	

	40
	Thông tư
	19/2019/TT-BLĐTBXH

ngày 23 tháng 12 năm 2019
	Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin.
	06 tháng 02 năm 2020
	

	41
	Thông tư
	20/2019/TT-BLĐTBXH

ngày 23 tháng 12 năm 2019
	Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp luật.
	06 tháng 02 năm 2020.
	

	42
	Thông tư
	21/2019/TT-BLĐTBXH 
ngày 23 tháng 12 năm 2019
	Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật.
	06 tháng 02 năm 2020.
	

	43
	Thông tư
	22/2019/TT-BLĐTBXH

ngày 23 tháng 12 năm 2019
	Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật.
	06 tháng 02 năm 2020.
	

	44
	Thông tư
	84/2019/TT-BTC

ngày 27 tháng 11 năm 2019
	Thông tư quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
	01 tháng 01 năm 2020
	

	45
	Nghị định
	90/2019/NĐ-CP

ngày 15 tháng 11 năm 2019
	Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
	01 tháng 01 năm 2020
	

	46
	Thông tư
	43/2019/TT-BGTVT
ngày 07 tháng 11 năm 2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.
	01 tháng 8 năm 2020
	

	47
	Thông tư
	17/2019/TT-BLĐTBXH

ngày 06 tháng 11 năm 2019
	Thông tư hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
	21 tháng 12 năm 2019
	

	48
	Thông tư
	 16/2019/TT-BLĐTBXH

ngày 30 tháng 10 năm 2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
	15 tháng 12 năm 2019
	

	49
	Nghị định
	76/2019/NĐ-CP
ngày 22 tháng 11 năm 2019
	Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	01 tháng 12 năm 2019
	

	50
	Nghị định
	74/2019/NĐ-CP
ngày 23 tháng 9 năm 2019
	Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	08 tháng 11 năm 2019
	


         Người thực hiện                                                         Trưởng phòng                                         Lãnh đạo duyệt
       Ngô Viết Long Quang                                          Nguyễn Thị Thủy Phương                                Đào Chuẩn
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